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	Hiệu trưởng: Phạm Thị Thu
Ngày sinh: 15/10/1970
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.873866
ĐTdđ: 01628912888
E-mail vp:
c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthithu.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	P. Hiệu trưởng: Lê Thị Bé
Ngày sinh: 24/04/1978
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01677241726
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : lethibe.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Vũ Thị Luyến
Ngày sinh: 10/09/1961
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động:0978591509
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : vuthiluyen.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Ngô Thị Luyến
Ngày sinh: 25/01/1980
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01649145559
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ngothiluyen.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Vũ Thị Nguyên 
Ngày sinh:13/01/1978
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01673237899
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : vuthinguyen.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Trần Thị Hường 
Ngày sinh: 19/03/1983
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01684345655
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : tranthihuong.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Nguyễn Bích Huyền
Ngày sinh:05/01/1985
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01272815681
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenbichhuyen.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Phạm Thị Thêu
Ngày sinh:09/07/1983
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01646348561
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : phamthitheu.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Đàm Thị Nghĩa
Ngày sinh:27/01/1980
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01663398003
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : damthinghia.c1hoangtan@pgd.edu.vn

	10 
	[image: image10.jpg]



	Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lý
Ngày sinh:29/07/1985
Trình độ C.môn:Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động:
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenthithuly.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên:Nguyễn Đăng Phương
Ngày sinh: 24/04/1987
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01692255858
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : chaizen9c@gmail.com
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	Giáo Viên: Vũ Thị Hà
Ngày sinh: 19/05/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01648887071
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : vuthiha.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên:Vũ Thị diu
Ngày sinh:

Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động:0974373100
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : vuthidiu.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo viên: Đàm Thị Kim Huế
Ngày sinh: 11/11/1990
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động:01676139655
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : damthikimhue.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Bùi Thị Thúy
Ngày sinh: 09/05/1985
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động:0973032569
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : buithithuy.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Giáo Viên: Hoàng Thị Hương
Ngày sinh: 11/04/1986
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động:0974351518
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : hoangthihuong.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Kế Toán: Trần Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 14/10/1982
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo Viên: Trần Thị Hường B
Ngày sinh: 19/02/1984
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01677241726
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : tranthihuongB.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Thư viện Thiêt bị: Lê Thị Hạnh
Ngày sinh: 14/02/1984

Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 0972921599
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : lethihanh.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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	Y tế: Lê Thị Trang
Ngày sinh: 24/04/1978
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873866
ĐT di động: 01677241726
E-mail vp: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : lethitrang.c1hoangtan@pgd.edu.vn
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